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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh 1: “Người thân 

trong gia đình”
Nhánh 2: “Ngôi nhà của bé 

”
Nhánh 3: “Dự án làm tạp 
dề”

Nhánh 4: “Đồ dùng trong 
gia đình”

Giáo 
viên

- Chuẩn bị các nội dung bài 
dạy dạy theo chủ đề: 
“Người thân trong gia đình”
- Tạo môi trường mở có các 
góc chơi phù hợp với chủ 
đề: “Người thân trong gia 
đình”
- Có đủ tranh cung cấp kiến 
thức ở các góc
- Các mẫu gợi mở ĐDĐC ở 
các góc để trẻ thực hiện
- Các loại nguyên vật liệu 
sẵn có ở các góc
- Sưu tầm các bài hát, bài 
thơ, câu chuyện, tranh ảnh 
về “Người thân trong gia 

 - Tạo môi trường dưới 
dạng mở cho trẻ tham gia 
hoạt động
- Chuẩn bị các nội dung bài 
dạy dạy theo chủ đề: “Ngôi 
nhà của bé ”
- Tạo môi trường mở có các 
góc chơi phù hợp với chủ 
đề: “Ngôi nhà của bé”
- Có đủ tranh cung cấp kiến 
thức ở các góc
- Các mẫu gợi mở ĐDĐC ở 
các góc để trẻ thực hiện
- Các loại nguyên vật liệu 
sẵn có ở các góc
- Sưu tầm các bài hát, bài 

- Chuẩn bị các nội dung bài 
dạy theo chủ đề: “Dự án 
làm tạp dề”
- Tạo môi trường mở có các 
góc chơi phù hợp với chủ 
đề: “Dự án làm tạp dề”
- Có đủ tranh cung cấp kiến 
thức ở các góc
- Các mẫu gợi mở ĐDĐC ở 
các góc để trẻ thực hiện
- Các loại nguyên vật liệu 
sẵn có ở các góc
- Sưu tầm các bài hát, bài 
thơ, câu chuyện, tranh ảnh 
về “Dự án làm tạp dề”
- Các đồ dùng đồ chơi

- Chuẩn bị các nội dung bài 
dạy dạy theo chủ đề: “Đồ 
dùng trong gia đình”
- Tạo môi trường mở có các 
góc chơi phù hợp với chủ 
đề: “Đồ dùng trong gia 
đình”
- Có đủ tranh cung cấp kiến 
thức ở các góc
- Các mẫu gợi mở ĐDĐC ở 
các góc để trẻ thực hiện
- Các loại nguyên vật liệu 
sẵn có ở các góc
- Sưu tầm các bài hát, bài 
thơ, câu chuyện, tranh ảnh 
về “Đồ dùng trong gia 

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

Người thân trong gia đình 1 Từ 20/10 đến 24/10
Ngôi nhà của bé 1 Từ 27/10 đến 31/10

Nguyễn Thúy Vượng

Dự án làm tạp dề 1 Từ 03/11đến  07/11
Đồ dùng trong gia đình 1 Từ 10/11 đến 14/11

Nguyễn Thị Hoài Yến
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đình”
- Các đồ dùng đồ chơi
- Tranh truyện, thơ chữ to, 
album về chủ điểm
- Tuyên truyền nội dung 
chương trình CSGD trẻ với 
phụ huynh 

thơ, câu chuyện, tranh ảnh 
về “Ngôi nhà của bé ”
- Các đồ dùng đồ chơi
- Tranh truyện, thơ chữ to, 
album về chủ điểm
- Tuyên truyền nội dung 
chương trình CSGD trẻ với 
phụ huynh 
- Đĩa nhạc về chủ đề “Ngôi 
nhà của bé ”

- Tranh truyện, thơ chữ to, 
album về chủ điểm
- Tuyên truyền nội dung về 
“Dự án làm tạp dề” với phụ 
huynh 

đình”
 - Các đồ dùng đồ chơi
- Tranh truyện, thơ chữ to, 
album về chủ điểm
- Tuyên truyền nội dung 
chương trình CSGD trẻ với 
phụ huynh

Phụ 
huynh

- Sưu tầm các loại  tranh 
ảnh, bài hát, bài thơ, câu 
chuyện về chủ đề: “Người 
thân trong gia đình”
- Đóng góp đồ chơi, tranh 
ảnh về chủ đề 
- Sưu tầm các loại nguyên 
vật liệu: Giấy, bìa, lịch, hộp 
vải... 
- Kết hợp với cô giáo để 
cùng thống nhất cách 
CSGD trẻ

 - Sưu tầm các loại  tranh 
ảnh, bài hát, bài thơ, câu 
chuyện về chủ đề: “Ngôi 
nhà của bé”
- Đóng góp đồ chơi, tranh 
ảnh về chủ đề 
- Sưu tầm bổ sung các đồ 
dùng, đồ chơi trong lớp, 
trong trường bằng các chất 
liệu khác nhau: lá khô, giấy 
màu, vỏ hộp sữa, sữa chua, 
vỏ hộp bánh....

- Sưu tầm cho lớp tranh 
ảnh, sách báo, nguyên vật 
liệu để thực hiện dự án làm 
tạp dề   
- Tạo tâm thế cho trẻ khi 
đến trường, lớp.
 - Kết hợp với cô giáo để 
cùng thống nhất cách thực 
hiện dự án làm tạp dề   

- Sưu tầm các loại  tranh 
ảnh, bài hát, bài thơ, câu 
chuyện về chủ đề: “Đồ 
dùng trong gia đình”
- Đóng góp đồ chơi, tranh 
ảnh về chủ đề 
-Sưu tầm bổ sung các đồ 
dùng, đồ chơi trong lớp, 
trong trường bằng các chất 
liệu khác nhau: lá khô, giấy 
màu, vỏ hộp sữa, sữa chua, 
vỏ hộp bánh...

Trẻ - Cùng cô tạo  môi trường ở 
các góc
- Quan sát sắp xếp  ĐDĐC 
ở các góc chơi
- Quan sát  môi trường XQ 
trẻ
- Hoàn thành bức tranh 
chung về CĐ 

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện, 
họa báo về “Ngôi nhà của 
bé ”
- Cùng cô trang trí lớp, tạo 
môi trường cho chủ điểm . 
“Ngôi nhà của bé ”

- Kết hợp cùng cô giáo khi 
thực hiện chủ đề.
- Tham gia các hoạt động 
làm tạp dề cùng các bạn
- Dùng các nguyên vật liệu 
khác nhau để làm tạp dề  

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện, 
họa báo về “Đồ dùng trong 
gia đình”
- Cùng cô trang trí lớp, tạo 
môi trường cho chủ điểm . 
“Đồ dùng trong gia đình”
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

-Trò chuyện về những  ngày đặc biệt, những kỷ niệm của gia đình: sinh nhật, chuyến đi du lịch..

-Rèn cho trẻ thói quen biết chào hỏi lễ phép sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép với người thân trong Gia đình

-Hướng dẫn trẻ nói và thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp với người 

thân gia đình

-Giáo dục trẻ lắng nghe ý kiến của người thân trong gia đình, lời nói và cử chỉ lễ phép khi về nhà

-Hướng dẫn trẻ cách cởi - mặc quần áo

-Nhận biết ký hiệu thông thường ở gia đình

-Trò chuyện hướng dẫn trẻ về kỹ năng giao tiếp với người xung quanh

-Trò chuyện và giáo dục trẻ về việc tiết kiệm điện, nước trong gia đình

- Nghe bài ca dao: thơ, đồng dao, tục ngữ; kể chuyện về Chủ Đề GĐ:  Mẹ em đi chợ đàng trong. Anh em 

như thể  tay chân. Lúa ngô là cô đậu nành... Cô bé quàng khăn đỏ

-Trò chuyện về gia đình, đồ dùng trong GĐ=> Tạo tình huống cho trẻ dẫn dắt đến dự án làm tạp dề

-Trò chuyện về các loại tạp dề: Tên gọi, đặc điểm cấu tạo, công dụng.

-Trò chuyện về cách sử dụng tạp dề

-Trò chuyện về nguyên vật liệu làm tạp dề

-Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện về chiếc tạp dề

- Nghe các bài hát về CĐ: Gia đình nhỏ hạnh phúc to; Tổ ấm gia đình; Nhà mình rất vui; Bố là tất cả; Mẹ 

yêu con; Cả nhà thương nhau...Nghe truyện: Thỏ con không vâng lời...
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

2 Thể dục sáng

* Khởi động: Cô và trẻ đi theo đội hình vòng tròn và đi các kiểu đi

* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với  nhạc bài: Tổ ấm gia đình

- Hô hấp: Bóng bay
- Tay: Hai tay đưa ngang lên cao 
- Bụng, Lườn: Ngửa người phía sau
- Chân: Đứng đưa 1 chân ra phía trước
- Bật: Bật nhảy chân sáo 
   + TCVĐ: Lộn cầu vồng

* Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng về lớp

Nhánh 
1

Ngày 20/10
- Lĩnh vực:PTTC
Đi bước thường 
trên ghế thể dục, 
đầu đội túi cát 
Tung bắt bóng với 
người đối diện

Ngày 21/10
- Lĩnh vực:PTNT
Những người yêu 
thương và che chở 
cho bé (QTE)  

Ngày 22/10
- Lĩnh vực:PTNN

Thơ: Mẹ và con.

Ngày 23/10
- Lĩnhvực:PTTC&K

NXH
Kỹ năng gấp quần áo

Ngày 24/10
- Lĩnh vực: PTTM

Vẽ người thân 
trong gia đình.  

Nhánh 
2

Ngày 27/10
- Lĩnh vực: PTTC
Đá bóng vào gôn

Ngày 28/10
- Lĩnh vực:PTNT
So sánh chiều cao 
của 3 đối tượng.

Ngày 29/10
- Lĩnh vực:PTNN
Truyện:Tích chu
(Lồng ghép QTE)  

Ngày 30/10
- Lĩnh vực: PTTM

VĐTN Nhà của tôi                                  
(NH: Khúc hát ru 

người mẹ trẻ)

Ngày 31/11
- Lĩnh vực:PTTM
Vẽ ngôi nhà của bé.

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

Ngày 03/11
- Lĩnh vực:PTTM

Múa minh họa: 
Mẹ đi vắng                                                              
( NH: Bàn tay mẹ)

Ngày 04/11
- Lĩnh vực:PTNT
Tiết học 5E: Khám 
phá về nguyên liệu 
làm tạp dề 

Ngày 05/11
- Lĩnh vực:PTNN 
Kể chuyện sáng 
tạo về Gia đình 

Ngày 06/11
- Lĩnh vực:PTTM

Tiết học EDP: Làm 
tạp dề
(Tích hợp QTE)  

Ngày 07/11
-  Lĩnh vực:PTTC

Chuyền, bắt bóng 
qua đầu - Đá bóng 
vào gôn
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
4

Ngày 10/11
- Lĩnh vực: PTTC

Tung bắt bóng với 
người đối diện 

Ngày 11/11
- Lĩnh vực: PTNT
Xác định vị trí đồ 
vật so với bản thân 
trẻ và so với bạn 
khác (phía trước- 
phía sau, phía trên - 
phía dưới, phía phải 
- phía trái).

Ngày 12/11
- Lĩnh vực: PTNN  

Thơ: Thăm nhà 
bà 

Ngày 13/11
- Lĩnh vực: PTTM

Nặn đồ dùng 
trong gia đình

Ngày 14/11
- Lĩnh vực: PTTM
Rèn kỹ năng âm 
nhạc

Nhánh
1

Ngày 20/10 
- Trò chuyện với trẻ 
về Tình cảm của 
những người thân 
chăm sóc bé
- TCVĐ: Tìm mẹ
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời 

Ngày 21/10
- Quan sát thời tiết 
mùa thu đông
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời 

Ngày 21/10
- Trò chuyện với 

trẻ về cách thể 
hiện tình cảm 
yêu mến, quan 
tâm đến người 
thân trong gia 
đình

- TCVĐ: Về đúng 
nhà

- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

Ngày 23/10
- Đọc đồng dao:  
Gánh gánh gồng.
- TCVĐ: Thả đỉa ba 
ba
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời

Ngày 24/10
- Ôn luyện  Múa 
minh họa: Mẹ đi 
vắng  
- TCVĐ: Cáo và 
thỏ
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
2

Ngày 27/10
- Trò chuyện về 
ngôi nhà của bé 
- TCVĐ: Về đúng 
nhà
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 

Ngày 28/10
- Nhảy lò cò 3m 
- TCVĐ: Người 

làm vườn
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời

Ngày 29/10
-Đọc thơ: Thăm 
nhà bà.
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 

Ngày 31/10
-Trò chuyện với trẻ 
về cách nhận biết ý 
nghĩa các con số 
được sử dụng trong 
cuộc sống hằng ngày 
(số nhà, biển số 

Ngày 30/11
- Ôn luyện: Hát 
Nhà của tôi
   - TCVĐ: Cáo và 
thỏ
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

trời ngoài trời xe…)"Trẻ có khả 
năng ghi nhớ các 
chữ số từ 1-10
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời

Nhánh 
3

Ngày 03/11
- Quan sát trò 
chuyện về đặc điểm 
cấu tạo, hình dáng, 
màu sắc của tạp dề
- TCVĐ: Về đúng 
nhà
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời

Ngày 04/11
- Quan sát quang 
cảnh xung quanh 
trường
- TCVĐ: Người làm 
vườn
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời

Ngày 05/11
- Nhận dạng một 
số chữ cái: o,ô, ơ 
qua trò chơi
-  TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 06/11
- Múa: Múa cho mẹ 

xem.
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời 

Ngày 07/11
-Vẽ phấn trên sân 
về Gia đình, đồ 
dùng gia đình
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
- Chơi tự do tại khu 

vực đồ chơi ngoài 
trời 

Nhánh 
4

Ngày 10/11
- Quan sát góc thiên 
nhiên
- TCVĐ: Tìm mẹ
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời
 

Ngày 11/11
Trò chuyện với trẻ 
về cách nhận biết ý 
nghĩa các con số 
được sử dụng trong 
cuộc sống hằng 
ngày (số nhà, biển 
số xe…)"Trẻ có khả 
năng ghi nhớ các 
chữ số từ 1-10

Ngày 12/11
- VĐTTC Cháu 
yêu bà         
- TCVĐ: Cáo và 
thỏ
Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời 
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do tại 

Ngày 13/11
- Vẽ phấn trên sân về 

Gia đình, đồ dùng 
gia đình

- TCVĐ: Nhảy bao 
bố

- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời 

Ngày 14/11
- Quan sát bầu trời 
mùa đông  
- TCVĐ: Về đúng 
nhà
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời 
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

khu vực đồ chơi 
ngoài trời
 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Kể tên một số nhóm thực phẩm mà trẻ biết
- Hướng dẫn trẻ về cách ăn uống dinh dưỡng phòng bệnh (Quyền được chăm sóc sức khỏe) (QTE)
- Giáo dục trẻ uống nước lã sẽ có hại cho sức khỏe của người thân trong GĐ
- Cùng trẻ kể tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày tốt cho sức khoẻ như các nhóm chất giàu đạm, 
vitamin
- Trò chuyện hướng dẫn trẻ lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
- Quan sát, nhắc nhở trẻ:Tay trái cầm bát, tay phải cầm thìa, xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không đổ thức 
ăn(Quyền được giáo dục) (QTE)
- Rèn cho trẻ cách bê cơm trong giờ ăn
- Tạo thói quen bỏ rác đúng nơi quy định

Nhánh 
1

Ngày 20/10 
-Hướng dẫn trẻ: Biết 
số nhà, số điện thoại 
của người thân(QTE)
- Chơi tự chọn

Ngày 21/10
-Trò chuyện về gia 
đình bạn
- Chơi tự chọn

Ngày 22/10
-Hướng dẫn trẻ so 
sánh chiều cao của 
2 đối tượng.
- Chơi tự chọn

Ngày 23/10
-Trẻ tự giới thiệu 
về tên, tuổi, giới 
tính của bản thân, 
tên bố, mẹ..
- Chơi tự chọn

Ngày 24/10
- Xem Clip về các 
bạn nhỏ giúp đỡ 
người già ở nơi 
công cộng
- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương cuối 
tuần.
- Chơi tự chọn

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
2

Ngày 27/10
-Trò chuyện về ngày 
nghỉ cuối tuần 
- Chơi tự chọn

Ngày 28/10
-Nghe kể 
truyện:Nhổ củ cải
- Chơi tự chọn

Ngày 29/10
-Hướng dẫn trẻ tạo  
nhóm, so sánh 2 
nhóm đối tượng 
trong phạm vi 2; 
ghép đôi trong 

Ngày 30/10
-Tổ chức cho trẻ 
cắt dán làm Album 
các chủ đề: GĐ
- Chơi tự chọn

Ngày 31/11
-Trưng bày sản 
phẩm, chia sẻ, nhận 
xét, đánh giá về tạp 
dề
- Liên hoan văn 
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

phạm vi 2,  
- Chơi tự chọn

nghệ. Nêu gương 
cuối tuần
- Chơi tự chọn

Nhánh 
3

Ngày 03/11
-Xem video về các 
loại tạp dề
- Chơi tự chọn 

Ngày 04/11
- Khám phá quy 
trình tạo ra tạp dề
- Chơi tự chọn

Ngày 05/11
- Khảo sát nguyên 
liệu để làm tạp dề
- Chơi tự chọn 

Ngày 06/11
- Sáng tác nội dung 
truyện mới về tạp 
dề
- Chơi tự chọn

Ngày 07/11
Ngày 14/11
-Trưng bày sản 
phẩm, chia sẻ, nhận 
xét, đánh giá về tạp 
dề (Quyền được 
bày tỏ ý kiến riêng)
- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương cuối 
tuần.
- Chơi tự chọn 

Nhánh 
4

Ngày 10/11
- Trò chuyện về Đồ 
dùng trong gia đình 
bé
 - Chơi tự chọn 

Ngày 11/11
- Đọc thơ: Lấy 
tăm cho bà.
- Chơi tự chọn 

Ngày 12/11
- Tập đóng kịch: 
Nhổ củ cải
- Chơi tự chọn

Ngày 13/11
- Trò chuyện với 
trẻ về một số đồ 
vật gây nguy hiểm: 
Bàn là, bếp đang 
đun, phích nước 
nóng, các vật sắc 
nhọn không nên 
nghịch. .(Quyền 
được bảo vệ) 
(QTE)
- Chơi tự chọn 

- Hát: Cả nhà 
thương nhau.
- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương cuối 
tuần.
- Chơi tự chọn
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

                                                              
Tên góc chơi

Phân phối vào nhánhMĐ yêu cầu Chuẩn bị Nội dung
hoạt động

N1 N2 N3 N4

- Chăm sóc em bé
- Nấu các món ăn ngon

 
x

 

- Nấu các món ăn gia đình
- Sinh nhật bé    x  x   

 Gia 
đình

- Trẻ biết nhập vai và đóng 
vai các thành viên trong gia 
đình.
- Biết làm một số công việc 
để chăm sóc người thân.
- Biết cách sắp xếp lau chùi 
các đồ dùng trong gia đình.
- Biết một số thao tác chế 
biến các món ăn cho gia 
đình.
- Biết cách tổ chức đi mua 
sắm đồ dùng cần thiết cho 
gia đình...

- Góc chơi, thẻ góc chơi
- Các đồ dùng gia đình: 
đồ dùng nấu ăn, để ăn, để 
uống…
- Một số thực phẩm, hoa 
quả...bánh sinh nhật, nến
- Đồ chơi tại góc chơi: 
bảng chế biến TP, bảng 
chia ăn, các TP
( đồ chơi, lôtô..)  cá , tôm, 
đậu, rau…

- Bé tập làm nội trợ: Bánh 
mỳ phết bơ

 

x

- Thợ đắp mặt
- Thợ gội đầu
- Thợ nhuộm tóc

  x   x
SPA 
Làm 
đẹp

- Trẻ biết thể hiện một số 
thao tác: Sơn móng tay, làm 
móng, gội đầu, sấy tóc, uốn 
tóc….
- Biết mời chào, khách, phục 
vụ làm vừa lòng khách.

- Góc chơi, thẻ đăng góc 
chơi
- Một số loại đồ dùng: 
Lược, máy sấy, dụng cụ 
uốn tóc, sơn móng tay…
- Bảng giá một số dịch vụ
 spa

- Thợ sơn móng tay
- Thợ uốn tóc…
- Thợ trang điểm

x x

1.Góc  
phân 
vai

 Bán 
hàng

- Trẻ biết cách sắp đặt đồ 
dùng đồ chơi gọn gàng ngăn 
nắp.

-  Góc chơi, Thẻ góc chơi.
- Đồ chơi cho trò chơi bán 
hàng: Tranh ảnh về gia 
đình. Các loại đồ dùng 

- Cửa  hàng thực phẩm
- Bán các tranh ảnh về gia 
đình

x
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- Siêu thị Big C
- Bán mô hình các kiểu 
nhà

x

- Cửa hàng bán các loại 
tạp dề x

- Biết thể hiện giao tiếp giữa 
người bán và người mua
-Trong quá trình chơi giúp 
trẻ củng cố kĩ năng giao tiếp.

trong gia đình
- Các kiểu nhà khác nhau
- Một số nguyên liệu để 
trẻ làm đồ dùng gia đình
- Một số mặt hàng quần 
áo, mũ, dép…
- Một số thực phẩm tôm, 
cua, cá, rau, củ, quả…
- Các loại tạp dề có màu 
sắc hình dáng khác nhau
- Tạp dề người lớn, trẻ em

- Cửa hàng bán đồ dùng 
trong gia đình x

     
- Phòng khám nhi x x

- Phòng khám đa khoa x

Bác sỹ
- Trẻ biết thể hiện vai chơi 
của mình ở trong góc chơi.
- Biết cách bày tỏ , chia sẻ 
với người khác khi bị ốm đau
- Có thái độ ân cần niềm nở 
với bệnh nhân.
- Biết cách tuyên truyền một 
số bệnh. 

-  Góc chơi, Thẻ góc chơi.
- Tranh ảnh gợi mở
- Các dụng cụ của bác sĩ: 
ống nghe, cặp nhiệt độ, 
thuốc, kim tiêm...

- Bác sĩ gia đình x

- Xây khu chung cư.
x

- Xây khu phố nhà em.  
x

Góc 
xây 

dựng

-Trẻ biết phốí hợp cùng nhau 
để xây dựng lên các công 
trình đẹp.
- Biết cách phân công công 
việc cho nhau cùng nhau 
hoàn thành công việc.
- Biết sử dụng các nguyên 
liệu tạo lên Ngôi nhà của bé, 

- Góc chơi, Thẻ góc chơi.
- Đồ dùng đồ chơi tại góc 
chơi: Cây xanh, cây hoa, 
gạch, khối  hình, thảm 
cỏ…
- Đồ chơi lắp ráp.

- Các nguyên liệu khác.

- Xây xưởng sản xuất tạp 
dề x
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khu phố nhà em, khu chung 
cư....
- Biết cất lấy đồ dùng đồ 
chơi gọn gàng ngăn nắp

- Mẫu gợi ý, tranh gợi 
mở.

- Xây Ngôi nhà của bé. x

- Vẽ, xé dán làm bức tranh  
… về những người thân 
trong gia đình và dán vào 
khung ảnh.
- Dán thành hình người từ 
các hình vuông, hình tròn, 
tam giác, chữ nhật.
- Làm quà tặng người thân
- Nặn chân dung người 
thân trong gia đình 

 
  x

 - Xếp hình ngôi nhà từ 
que, hột hạt
- Làm các kiểu nhà khác 
nhau

x

 

- Thiết kế tạp dề theo quy 
trình khoa học, trang trí 
tạp dề
- Tô màu nước tạp dề
- Dán trang trí tạp dề

  

  x

2.Góc 
nghệ 
thuật 

Tạo 
hình

- Trẻ sử dụng các kỹ năng đã 
học để tạo sản phẩm là đồ 
dùng trong gia đình bằng các 
chất liệu khác nhau.
- Biết giới thiệu và đặt tên 
cho sản phẩm của mình.
- Phát triển trí tưởng tượng 
sáng tạo cho trẻ

-  Góc chơi, Thẻ góc chơi.
-Tranh rỗng, bút sáp, màu 
nước…
- Các nguyên học liệu
 Hoạ báo, sách cũ...
-Tranh ảnh gợi mở
- Các loại giấy màu, giấy 
vẽ hồ dán, đất nặn,  bảng 
con, lá cây, các khối hộp, 
các dụng cụ khác....

- Vẽ, nặn, cắt, tô màu, xé 
dán...đồ dùng trong gia 
đình
- Làm đồ dùng trong gia 
đình bằng vỏ hộp

 

x
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Âm 
nhạc 

- Hứng thú tham gia các bài 
hát về chủ đề .
- Kết hợp dụng cụ âm nhạc 
để vận động và chơi một số 
trò chơi âm nhạc

-  Góc chơi, Thẻ góc chơi.
- Nhạc 
- Các dụng cụ âm nhạc, 
mũ múa.
- Trang phục biểu diễn.

- Trẻ hát múa các bài hát 
về chủ đề.
- Đồ chơi với các nhạc cụ 
âm nhạc.
(Quyền được hình thành 
những quan điểm riêng) 
(QTE)

x x x   

- Phân loại các kiểu nhà 
khác nhau
- Ghép chuỗi logic.
- Nối các ngôi nhà tương 
ứng với số
- Tìm đường đến khu 
chung cư 

x x
Toán

- Trẻ biết cách chơi một số 
trò chơi.
- Tích cực tham gia vào các 
trò chơi.
- Đoàn kết trong khi chơi.

-  Góc chơi, Thẻ góc chơi
- Tranh ảnh gợi mở
- Tranh ghép, lô tô
- Bảng phân loại.
- Bàn cờ
- Tranh nối phân nhóm đồ 
dùng gia đình, bảng gài 
thẻ số...đồ dùng tương 
ứng với số

 Xếp tương ứng, nối tương 
ứng với các đồ dùng trong 
gia đình  
- Bé học toán
- Phân loại đồ dùng trong 
gia đình 
- Vườn hoa chữ cái
- Tìm đường đến nhà bé

x x

- Thí nghiệm màu sắc với 
baking soda
- Thí nghiệm chế tạo máy 
lọc nước mini 

x

- Thí nghiệm dung nham
- Thí nghiệm Nhuộm màu 
cho vải

  x

3.Góc 
học 
tập

Khám 
phá 
khoa 
học 

- Trẻ biết chơi thí nghiệm 
Steam

- Góc chơi, thẻ góc chơi
- Một số đồ dùng, nguyên 
vật liệu làm thí nghiệm
- Bảng quy trình làm thí 
nghiệm, bảng ghi chép kết 
quả

- Thí nghiệm tạo màu cho 
cây cải thảo  

x
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- Pháo hoa nở trong nước

- Trẻ biết: Đo vải, đánh dấu, 
Cắt, trang trí, lựa chọn phối 
hợp các nguyên vật liệu theo 
ý thích để tạo thành tạp dề
-Trẻ chọn chất liệu làm tạp 
dề

 - Vải, dây, nến, keo, 

kéo…để tạo ra chiếc  tạp 

dề

- Góc chơi, thẻ đăng ký
- Tìm hiểu đặc điểm, cấu 
tạo, hình dáng, màu sắc 
của tạp dề
- Khám phá các chất liệu 
làm tạp dề
- Đếm số tạp dề, đo kích 
thước tạp dề
- Xác định được độ cân 
đối của tạp dề
- Cải tiến dề  

x   

- Kể chuyện sáng tạo về 
gia đình 
- Làm sách, làm album về 
gia đình.
- Đọc các bài ca dao, đồng 
dao, tục ngữ,  câu đố về 
CĐ gia đình

x x
 Góc 
sách

- Trẻ biết cách lật mở sách để 
xem và kể chuyện theo tranh.
- Trẻ lựa chọn hình ảnh cắt 
các hình trong hoạ báo, sách 
cũ để dán làm album
-Trong quá trình chơi giúp 
trẻ củng cố và mở rộng hiểu 
biết về thế giới động vật

- Góc chơi, Thẻ góc chơi
- Tranh ảnh có nội dung 
về chủ đề.
- Tranh thơ, chuyện chữ 
to, câu đố , đồng dao, ca 
dao, tục ngữ về gia đình.
- Băng thơ chuyện có nội 
dung về chủ đề .
- Giấy keo, kéo.

- Đọc sách, tranh truyện
- Làm sách, làm album về 
chủ đề gia đình.
- Đọc thơ chữ to về chủ đề 
Gia đình
- Kể chuyện sáng tạo về 
đồ dùng trong gia đình

x x

4.Góc 
thiên 
nhiên 

-Trẻ biết  một số thao tác 
chăm sóc cây(tưới nước, lau 
lá cây, nhặt cỏ..)
-Biết sử dụng một số từ nói 

- Góc chơi, Thẻ góc chơi
- Cây xanh góc thiên 
nhiên.
- Chậu gieo hạt.

-Trẻ cùng cô lau lá cây, 
tưới nước cho cây.
- Quan sát sự phát triển 
của cây.

x   x
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về sự phát triển của cây.
- Biết cách chơi với cát và 
nước.

- Bình tưới, các dụng cụ 
chăm sóc cây
- Cát nước.

- Chăm sóc, bảo vệ cây 
trồng, bảo vệ môi trường.
- Cùng với bạn chơi cát 
nước.

 

 x

- Bật ô. Đánh cầu
- Đá bóng, chuyền bóng, 
lăn bóng

x 
  
x 

5. Góc 
thể 
chất 

- Trẻ hứng thú tích cực chơi 
các TCVĐ mà trẻ thích.
- Biết chơi đoàn kết cùng 
nhau.

- Góc chơi, Thẻ góc chơi
- Các đồ dùng : bóng, gậy 
nơ,boing…

- Chơi ném boing
- Bật qua các vòng
- Đi theo các điểm  dích 
zắc
- Đi cà kheo

x x

                     GIÁO VIÊN                                                TPCM                                                     HPCM

Nguyễn Thúy Vượng - Nguyễn Thị Hoài Yến               Nguyễn Thị Thanh Tú                                          Lưu Thị Trang
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